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Tứ y pháp (四依法;  S: Catuḥpratisaraṇa;  E: The four reliances) là 4 pháp 

phương tiện quan trọng theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền, với mục đích giúp 

hành giả rõ biết pháp nào nên hoặc không nên nương tựa, nhằm thành tựu giác ngộ, 
giải thoát.  

Tứ y được xem là lấy ý tưởng về sự nương tựa từ kinh Pali SN 45.2: 
Upaḍḍhasutta và kinh Sanskrit là Āryakalyāṇamitrasevanasūtra. 

Tứ y gọi đầy đủ là Tứ y 四依 và Tứ bất y 四不依, tức bốn điều nên y cứ (依據 = 

nương tựa theo) và bốn điều không nên y cứ. Đây là giáo lý được chỉ ra  trong các kinh 
như: Đại Bát Niết Bàn kinh, q.6; Đại Phương Đẳng Đại Tập kinh, q.29; Đại Phương Tiện 

Phật Báo Ân kinh, q.7; Đại Trí Độ luận, q.9 … (theo Từ điển Phật học Huệ Quang, Thích 
Minh Cảnh, tr.4904). 

Tứ y pháp bao gồm:  Y pháp, bất y nhân; Y nghĩa, bất y ngữ; Y trí, bất y thức; 

Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Cũng gọi là Tứ y tứ bất y, là bốn điều mà 
một người tu cần nương tựa và bốn điều không nên nương tựa.  

1. Y pháp bất y nhân.  

Y pháp bất y nhân (依法不依人;  S: Dharma-pratisaraṇena bhavitavyaṃ na 

pudgala-pratisaraṇena;  E: To rely on logic and not on the person giving the teaching):  
Cũng gọi là Tuỳ pháp bất tuỳ nhân 隨法不隨人, có nghĩa là hành giả nương tựa 

theo Phật pháp (= Chánh pháp), chẳng nên nương tựa theo người. 



1) Hành giả nương tựa theo Phật pháp:  Đó là nương tựa theo Chân lý 

Duyên khởi do chính đức Phật đã chứng ngộ, và nương tựa theo Đạo đức Duyên khởi là 
nguyên tắc mà đức Phật đã vận dụng từ Chân lý Duyên khởi để ứng dụng hài hòa vào 

thế giới sống này.  

 1. Chân lý Duyên khởi:  Là vũ trụ quan của đạo Phật. Chân lý Duyên khởi gồm 

2 nội hàm chân đế là Vô ngã và Vô thường. 

 - Vô ngã (không thực thể), với ý nghĩa rằng mọi sự vật là một hợp Duyên (yếu 

tố mang tính điều kiện). Theo đó, mọi sự vật không có tự tính (tự ngã tính, tự hữu, tự 
có). Vô ngã mang tính không gian. 

 - Vô thường (không mãi tồn tại), với ý nghĩa rằng ở mọi sự vật, các Duyên (nội 
Duyên và ngoại Duyên) luôn liên tục tương tác thay đổi trong từng sát-na. Theo đó, 

mọi sự vật sẽ không mãi tồn tại (hằng hữu), nghĩa là không mất đi mà luôn biến đổi từ 
dạng này sang dạng khác. Vô thường mang tính thời gian. 

 

 2. Đạo đức Duyên khởi :  Là nhân sinh qua của đạo Phật. Đây là hệ luận mang 

tính tục đế, được áp dụng từ nhận thức Chân lý Duyên khởi, làm chuẩn mực cho việc 
xử thế.  Nguyên tắc đạo đức này vượt mọi không gian và thời gian, được mô tả như 

sau: 
“Mọi hành động đem lại lợi mình-lợi người, được xem là tốt, là thiện, là lành. 



Mọi hành động đem lại lợi mình-hại người hay hại mình-lợi người hay hại mình-
hại người, được xem là xấu, là ác, là dữ.”  

2) Hành giả chẳng nương tựa theo người:  Đó là chẳng nên nương tựa vào 
người nói pháp, giảng pháp mà không thấu đáo Phật pháp, chỉ đề cặp đến các ý tưởng 

chủ quan phiến diện hay cực đoan, chứa đựng những bất thiện Tham-Sân-Si, đó là ngã 

chấp trái với  Phật pháp. 

Những ý tưởng gần với điều nương tựa này là: 

Trong kinh Kalama, thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, tập I, điều 3 và 10, có ghi: 
Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay 

tuyên truyền. 
Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo 

sư của mình tuyên thuyết. 

Ngày nay, phần lớn người tìm cầu tu học có căn cơ hạn chế nên cần dựa vào cả 

kinh sách và người hướng dẫn tu học. Việc cần lưu ý là hành giả không quá thần tượng 
vào người hướng dẫn, và luôn sáng suốt gắn liền hiện thực với Chánh pháp. 

Thiền sư Đạo Xuyên, tức Xuyên thiền sư, đời thứ 3 sau Lục Tổ sống vào thời kỳ 
Nam Tống Trung Quốc, đã nhắc nhở các hành giả hãy tỉnh táo đối với người dạy đạo:  

Người chánh nói pháp tà, tà pháp trở về chánh.  
Người tà nói pháp chánh, pháp chánh trở thành tà. 

Chánh nhân thuyết Tà pháp, Tà pháp tất qui chánh 
Tà nhân thuyết Chánh pháp, Chánh pháp tất qui tà    

正人說邪法，邪法必歸正；邪人說正法, 正法必歸邪 

 



2. Y nghĩa bất y ngữ. 

Y nghĩa bất y ngữ (依義不依語;  S: Artha-pratisaraṇena bhavitavyaṃ na 

vyañjana-pratisaraṇena;  E: To rely on the meaning and not on the words): Cũng gọi là 
Tuỳ nghĩa bất tuỳ tự có nghĩa là hành giả nương vào nghĩa lý, chẳng nên nương vào 

ngôn ngữ.  

1) Hành giả nương vào nghĩa lý:  Đó là hành động nương vào sự hiểu rõ sự 

lý của Phật pháp, là Chân lý và Đạo đức. Hành giả cần thấy rằng, ngôn ngữ, văn tự chỉ 

là công cụ phương tiện diễn đạt Chân lý và Đạo đức  –  “Văn dĩ tải đạo * 文以载道”, 

giúp hành giả nhận thực ra Chân lý và Đạo đức để hành trì và thân chứng.  

2) Hành giả không nương vào ngôn ngữ:  Đó là hành động không bám víu 

và quá cố chấp vào văn tự.  Bởi ngôn ngữ và văn tự là các sản phẩm của quy ước, của 
khái niệm mang tính chủ quan, chỉ có tính tương đối. Vì thế, hành giả không nên quá 

nương vào ngôn ngữ, văn tự mà sinh ngã chấp, dẫn đến phiền não.  

Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật nói: “Phàm là lời nói đều không có nghĩa 
thật”.   

Trong kinh Viên Giác, chương 6, Bồ-tát Thanh Tịnh Huệ thưa hỏi về giáo pháp và 

chân lý, đức Phật đã dạy rằng:  

"Kinh giáo như ngón tay chỉ mặt trăng chân lý, nếu thấy được mặt trăng thì biết 
rõ ngón tay rốt ráo không phải là mặt trăng. Tất cả ngôn giáo của Như Lai khai thị cho 
Bồ-tát cũng như thế".   

Nếu y theo kinh điển để giải nghĩa, để tìm chân lý trong những giòng chữ, thì đó 

chính là chỉ biết nhìn ngón tay mà chưa biết nhìn mặt trăng. Nhưng rời bỏ hẳn kinh 
điển đi thì lại có thể rơi vào những điên đảo vọng tưởng.  

Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật dạy: “Trong suốt 49 năm thuyết pháp, Như 
Lai chưa từng nói một lời nào””.  



Trong kinh Lăng Già, đức Phật cũng dạy: “Từ đêm được Chánh giác tối thượng 
cho đến đêm nhập Niết-bàn, trong khoảng thời gian ấy, Như Lai chưa hề thuyết một 
chữ nào, cũng chưa từng đã thuyết hay sẽ thuyết”. 

Chư Tổ còn lưu ý cho hành giả tu học:  "Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan; ly 
kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết  * 依經解義,三世佛冤;  离經一字,即同魔說" có nghĩa 

là chấp chặt nơi văn tự mà giải nghĩa, thì oan cho ba đời chư Phật; mà rời bỏ kinh điển 
thì lại lạc vào những tà thuyết của ma vương.   

Trong Nam Hoa kinh, chương Ngoại vật, Trang Tứ viết: 

Có nơm là vì cá, 
Được cá hãy quên nơm. 
Có dò là vì thỏ, 
Được thỏ hãy quên dò. 
Có lời là vì ý, 
Được ý hãy quên lời. 
Ta tìm đâu được người biết quên lời 
Hầu cùng nhau đàm luận. 

Thuyên giả sở dĩ tại ngư; đắc ngư nhi vong thuyên. Đề giả sở dĩ tại thố, đắc thố 

nhi vong đề. Ngôn giả sở dĩ tại ý, đắc ý nhi vong ngôn. Ngô an đắc phù vong ngôn chi 
nhân nhi dữ chi ngôn tai. 筌者所以在魚 得魚而忘筌  蹄者所以在兔 得兔而忘蹄  

言者所以在意 得意而忘言  吾安得夫忘言之人而與之言哉. 

 

3. Y trí bất y thức. 

Y trí bất y thức (依智不依識;  S: Jñāna-pratisaraṇena bhavitavyaṃ na vijñāna-

pratisaraṇena;  E: when in doubt to rely on the essential understanding one has 



achieved oneself and not merely on knowledge one has heard from others):  Cũng gọi 

là Tuỳ trí bất tuỳ thức, có nghĩa là nương theo trí, không nương theo thức cố chấp.  

1) Hành giả nương theo trí: 

Trí 智 = Tuệ tri 慧知 = Tuệ giác 慧覺 (E: Wisdom of enlightenment → Vô phân 

biệt trí).   

Hành giả nương theo trí là nương vào sự thấy biết sự vật đúng theo lẽ thật 

Duyên khởi. Đó là sự thấy biết sự vật “như nó đang là”, nghĩa là thấy biết sự vật đang 
không ngừng biến chuyển theo sự tương tác của các Duyên (nội duyên và ngoại 

duyên). 

2) Hành giả không nương theo thức. 

Thức 識 = Vọng thức妄識 (E: Wrong consciousness → Phân biệt trí) là thấy biết 

sự vật trái với lẽ thật Duyên khởi. Sự vật vốn là giả tạm (E: temporary) hay giả ảo (E: 

virtual) do tưởng tượng mà cho là thật. 

 Hành giả không nương theo thức, nghĩa là hành giả không nương theo các thấy 

biết sự vật theo các khái niệm (quan niệm) phân biệt đúng-sai, tốt-xấu, cao-thấp, hay-
dở, ... một cách cực đoan. Vì như thế, hành giả đã rơi vào những dính mắc ngã chấp. 

Chỉ có tuệ giác mới nhận chân được Chân lý thực tại, còn Vọng thức là thấy biết 
có tính tương đối dễ dẫn đến mê chấp. Với tuệ giác, hành giả mới đầy đủ công năng 

quét sạch phiền não, thanh tịnh ba nghiệp. Còn thức dẫu thông minh, nhạy bén và lanh 
lợi đến đâu đi nữa cũng vẫn là vô thường sinh diệt, hư vọng dễ dẫn đến phiền não.  Vì 

vậy, “Duy tuệ thị nghiệp * 唯慧是業” trong kinh Bát Đại Nhân Giác chính là phương 

châm tu học của hành giả. 

Trong kinh Nhập Lăng Già, phẩm Vô thường, đức Phật đã nói với Bồ-tát Đại Huệ: 
“Đại Huệ, sinh diệt là thức, chẳng sanh diệt là trí”, hay ở phẩm Tu tập tất cả pháp:  

“Phàm phu thì phân biệt, bậc thánh thì không” 



Trong kinh Kim Cương, Đoạn 21: Phi Thuyết Sở Thuyết (Chẳng phải thuyết, sở 
thuyết) có chép:  “Này Tu-bồ-đề!, nói pháp, tức không pháp có thể nói, ấy gọi là nói 
pháp * Tu-bồ-đề! Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp * 

須菩提！說法者，無法可說，是名說法”. 

 

4. Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. 

Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh (依了義經不依不了義經;  S: 

Nītārtha-sūtra-pratisaraṇena bhavitavyaṃ na neyārtha-sūtra-pratisaraṇena;  E: to rely 

on scriptures of definitive meaning and not on scriptures of provisional meaning):  Cũng 

gọi là Tuỳ liễu nghĩa kinh, bất tuỳ bất liễu nghĩa kinh, có nghĩa là nương theo các kinh 

điển liễu nghĩa, chẳng nên nương theo các kinh điển không liễu nghĩa.  

Theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền, kinh điển được Phật tuyên thuyết tùy 

căn cơ chúng sanh nên có cao thấp, khác biệt. Trên tinh thần phương tiện thì những 

kinh điển đươc chia ra:  

- Kinh liễu nghĩa (了義經;  E: The sutras containing the whole truth, ... the deep 

Buddhism) là kinh có nội hàm mang tính chân đế (chân lý tuyệt đối), nội hàm này giúp 

hành giả đoạn trừ phiền não, đi đến giác ngộ giải thoát. 

- Kinh bất liễu nghĩa (不了義經;  E: The sutras containing the relative truth) là 

kinh có nội hàm mang tính tục đế (chân lý tương đối), nội hàm này khuyên hành giả 
hành thiện tránh ác, nên hãy còn phiền não do thức phân biệt.  

Ví dụ:  

- Nếu nói Như Lai nhờ sự ăn mà sống còn, đó là lời không liễu nghĩa. Nếu nói 

Như Lai thường trụ, đây gọi là lời liễu nghĩa.  



- Nếu nói Như Lai nhập Niết-bàn như củi hết lửa tắt, đó là lời không liễu nghĩa. 

Nếu nói Như Lai nhập Pháp tính, đây gọi là lời liễu nghĩa. 

1) Hành giả nương theo kinh liễu nghĩa. 

Hành giả nương theo kinh liễu nghĩa có nghĩa là hành giả hành trì theo các kinh 
điển hướng về Vô thượng Bồ-đề, thành tựu giác ngộ giải thoát. Đó là hành giả có căn 
cơ cao. 

2) Hành giả không nương theo kinh bất liễu nghĩa.  
Hành giả không nương theo kinh bất liễu nghĩa có nghĩa là hành giả không nên 

hành trì theo các kinh điển hướng về thể nhập Nhân thừa và Thiên thừa. 

Vì căn cơ chúng sanh cao thấp khác biệt, nên tác dụng và hiệu lực của từng kinh 

liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa (hay từng pháp môn khác nhau) dùng để trị những căn 
bệnh khác nhau. Ở đây, từ bản chất, không có sự chống trái nhau giữa các kinh và các 

pháp môn tu tập, mà chỉ có sự ứng dụng thực hành của hành giả thích hợp hay không 
thích hợp mà thôi.  

Trong kinh Duy Ma Cật có khuyên các hành giả khi hành trì theo kinh cần phải 

hiểu rõ mục đích của các kinh: “Hết thảy các pháp đều như nhau, không quý không 
tiện. Người sáng suốt trí tuệ, biết dùng pháp, dùng đúng thì khỏi bệnh, dùng sai pháp 
thì bệnh nặng thêm, cho nên dùng pháp phải cẩn thận”.   

Giáo lý Tứ y vạch ra những yếu tố quan trọng mà hành giả cần nương tựa và 

những yều tố không nên y cứ, nhằm vượt qua các chướng ngại để thành tựu Bồ-đề. 
Mặt khác, giáo lý Tứ y là một phương tiện tốt giúp cho hành giả vận dụng giáo pháp 

một cách thông minh, linh hoạt và đồng thời khai thác hết những tinh túy, đặc sắc của 
giáo lý để ứng dụng tu tập. 

Giáo lý Tứ y cũng chỉ là một phương tiện trong vô vàn phương tiện khác của 
giáo pháp, vì thế khi ứng dụng giáo lý Tứ y cũng cần sự linh hoạt nhuần nhuyễn, nhất 

là cần phải hiểu một cách tinh tế chính xác. 



Xem thêm 
- Giáo pháp tứ y 
-  Phẩm Thứ Tám: Tứ Y 
- Giáo Lý Tứ Y Trong Đạo Phật 
- Từ điển Phật học 

VIDEO 
- Tứ y - Sư Ông Làng Mai 
- Tứ y pháp – Thích Trí Huệ 

- Pháp Tứ Y – Thích Hạnh Tuệ 
- TỨ Y PHÁP - Thích Đồng Thành 
------------- 

Chú thích:   Tứ y pháp trong Luật tạng là 4 chỗ nương tựa căn bản cho đời sống phạm hạnh. 
Vị Tỷ-kheo y theo đây mà xuất gia, thọ giới Cụ túc, để có được phẩm chất “Tỷ-kheo”, bao gồm: 

1- Tỷ-kheo sống y trên y phấn tảo (y thô xấu được kết từ vải vụn bị vứt bỏ). 

2- Tỷ-kheo sống y trên sự khất thực (xin ăn hàng ngày). 

3- Tỷ-kheo sống y nơi gốc cây mà ngủ nghỉ (ở dưới gốc cây). 

4- Tỷ-kheo sống y nơi các loại thuốc hủ lạn dược (những loại thuốc bào chế đơn giản, rẻ 
tiền). 

Tứ y pháp còn gọi là Tứ Thánh chủng, tức là 4 hạt giống của bậc Thánh, “có công năng 
sinh ra chủng tử Thánh trong mỗi chúng sinh” (Phật Quang đại tự điển). 

Tăng đoàn Nguyên Thủy sống dựa trên việc khất thực, bốn vật dụng thiết yếu là y phục, 
thức ăn, chỗ ở, thuốc men đều do nơi khất thực mà có, không có việc tư hữu. Khi Tăng đoàn 
hưng thịnh, các cư sĩ tại gia phát tâm hộ trì chúng Tăng nhiều hơn, điều gì họ xin phép mà Thế 
Tôn thấy hợp lý thì Ngài đồng ý bằng cách im lặng. 

Xem thêm 
- Chơn Lý số 21: Chánh Pháp 
- Tứ Y - Tứ thánh chủng trong giới đàn truyền giới 

VIDEO 
- HT. Giác Giới - Tứ y pháp 
- HT. Giác Pháp - Tu tập Tứ y pháp trong giai đoạn hiện nay 
 

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/giao-phap-tu-y.html
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/giao-phap-tu-y.html
https://www.vbeta.vn/phap-bao/pham-thu-tam-tu-y/1/454/15987
https://www.vbeta.vn/phap-bao/pham-thu-tam-tu-y/1/454/15987
https://thuvienhoasen.org/a38221/giao-ly-tu-y-trong-dao-phat
https://thuvienhoasen.org/a38221/giao-ly-tu-y-trong-dao-phat
http://chuavanhanh.free.fr/Tudien.php?lg=&Reference=405
http://chuavanhanh.free.fr/Tudien.php?lg=&Reference=405
https://www.youtube.com/watch?v=auDgRUnw3eU&pp=ygUUdOG7qSB5IHBow6FwIGzDoCBnw6w%3D
https://www.youtube.com/watch?v=fQPWxj_zdxI&t=17s&pp=ygUUdOG7qSB5IHBow6FwIGzDoCBnw6w%3D
https://www.youtube.com/watch?v=ikyI9fSuw1Y&t=12s&pp=ygUUdOG7qSB5IHBow6FwIGzDoCBnw6w%3D
https://www.youtube.com/watch?v=mrF3-hBHvBs&pp=ygUUdOG7qSB5IHBow6FwIGzDoCBnw6w%3D
http://daophatkhatsi.vn/giao-phap-khat-si/chon-ly/nguyen-tac/chon-ly-so-21-chanh-phap.html
http://daophatkhatsi.vn/giao-phap-khat-si/chon-ly/nguyen-tac/chon-ly-so-21-chanh-phap.html
https://giacngo.vn/tu-y-tu-thanh-chung-trong-gioi-dan-truyen-gioi-post60229.html
https://giacngo.vn/tu-y-tu-thanh-chung-trong-gioi-dan-truyen-gioi-post60229.html
https://www.youtube.com/watch?v=UaIi_ItZgAA&pp=ygUfSFQuIEdpw6FjIEdp4bubaSAtIFThu6kgeSBwaMOhcA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=xaVVajv1wcA&pp=ygUfSFQuIEdpw6FjIEdp4bubaSAtIFThu6kgeSBwaMOhcA%3D%3D


 

Hoan nghênh các bạn góp ý trao đổi! 

***		


